
PHÒNG BỘ MÔN ÂM NHẠC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 8A1-AN-C.Loan 6A6-AN-T.Hỷ

2 8A4-AN-C.Loan 7A4-AN-T.Hỷ

3 8A10-AN-C.Loan 6A4-AN-T.Hỷ

4 8A7-AN-C.Loan 6A9-AN-T.Hỷ

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 9A8-AN-C.K.Loan 7A2-AN-T.Hỷ 7A8-AN-T.Hỷ 9A5-AN-K.Loan 7A3-AN-T.Hỷ

2 9A6-AN-C.K.Loan 6A7-AN-T.Hỷ 6A2-AN-T.Hỷ 9A2-AN-C.K.Loan 7A5-AN-T.Hỷ

3 9A4-AN-C.K.Loan 6A12-AN-T.Hỷ 6A10-AN-T.Hỷ 6A11-AN-T.Hỷ 6A3-AN-T.Hỷ

4 9A7-AN-C.K.Loan 7A1-AN-T.Hỷ 6A8-AN-T.Hỷ 6A1-AN-T.Hỷ

PHÒNG BỘ MÔN MỸ THUẬT

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 MT - 8A10-C.Trâm MT - 8A8-C.Trâm MT - 7A8-C.Trâm

2 MT - 8A3-C.Trâm MT - 7A1-C.Trâm MT - 8A1-C.Trâm

3 MT - 8A5-C.Trâm MT - 7A3-C.Trâm

4 MT - 7A7-C.Trâm MT - 8A4-C.Trâm

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 MT - 6A4-C .Uyên MT - 8A2-C.Trâm MT - 8A7-C.Trâm

2 MT - 8A7-C.Trâm

3 MT - 6A6-C .Uyên MT - 8A6-C.Trâm

4 MT - 6A9-C .Uyên MT - 7A5-C.Trâm

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU
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PHÒNG BỘ MÔN SINH HỌC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
1 6A4 - C.Liên

2

3 6A2 - C.Liên

4 9A10 - C. M.Linh 6A3 - C.Liên

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
1 Lớp 9A9-cô Trang 6A4 - C.Liên

2 Lớp 9A9- cô Trang 9A1 - C. M. Linh 6A4 - C.Liên

3 9A10 - C. M.Linh 9A2 - C. M.Linh 6A2 - C.Liên

4 9A8 - C. M.Linh 9A8 - C. M.Linh 9A2 - C. M.Linh

PHÒNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 9/7- cô My 9/4- cô Trân

2 9/3- cô Trân 9/10- cô Trân

3 9/8- cô Trân 9/6 cô Trân

4 9/9- cô Trân

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1

2

3 9/1-cô My

4 9/2 cô Trân

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 1

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 Thứ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/03 24/3 25/3
1

2 NN-8A9-C.Thu Thủy

3 NN-6A2-C.Thu Thủy

4 NN-8A5-C.Thu Thủy

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 23/3 24/3 25/3
1 NN-8a3- C. T.Hà
2 NN-9a7- C. T.Hà
3 NN - 9A1 - C. TAM NN-8a3- C. T.Hà
4 NN - 7A5 - C. TAM NN-9a7- C. T.Hà

PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 2

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 NN - 7A3 - C. Bich Liên

2 TCTA - 6A5  - C. Bich Liên

3 NN - 7A4  - C. Bich Liên

4 NN - 7A4  - C. Bich Liên

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1

2 NN - 7A2- C. Đoan Thuỳ

3 NN - 6A9- C. Đoan Thuỳ

4 NN - 6A10- C. Đoan Thuỳ

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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PHÒNG BỘ MÔN VẬT LÝ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
1 7A1-KHTN- C. Luyến

2 9A10-Vật Lí- C. Luyến 8A1-Vật Lí- C. Luyến9A9- lí - C.Đông

3 7A1-KHTN- C. Luyến 8A3-Vật Lí- C. Luyến8A4 - Lí - CĐông

4 7A1-KHTN- C. Luyến 9A3-Vật Lí- C. Luyến 7A4-KHTN-Cô Đông

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
1 9A2- Vật Lí- C.Đông

2 8A5-lí-Cô Đông 8A3-Vật Lí- C. Luyến 7A4-KHTN-CĐông

3 9A2-lí-Cô Đông 9A10-Vật Lí- C. Luyến 7A4-KHTN-CĐông

4 9A9-lí-Cô Đông 9A7-Vật Lí- C. Luyến

PHÒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1 Hoá - 8A4 - thầy Tuyên

2 Hoá - 8A7 - thầy Tuyên

3 Hoá - 8A1 - thầy Tuyên

4 Hoá - 8A8 - thầy Tuyên Hoá - 8A10 - thầy Tuyên

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3

1

2

3

4

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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